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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
 

Tên môn học: Bảo vệ môi trƣờng, sử dụng năng lƣợng và tài nguyên hiệu quả 

Mã môn học: NLC344 

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 9 giờ; Bài tập: 20 giờ; Kiểm tra: 1 

giờ) 

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

 Vị trí: là môn học chung          trí gi ng   y vào học kỳ 2 của khóa học. Lồng 

ghép nội  ung  ài 2 “Qu n lý chất th i“  thời l  ng 2 tiết vào nội dung Tuần giáo dục 

 ịnh h ớng  ầu năm học cho HSSV khóa tuyển mới. 

 Tính  hất: môn họ  này nhằm trang  ị những kiến thứ  và kỹ năng  ơ   n  ể   o 

vệ môi tr ờng  sử  ụng năng l  ng và tài nguyên hiệu qu . Môn họ  mang tính  ắt  uộ . 

II. Mục tiêu môn học: 

- Kiến thức:  

 + Trình  ày    c các khái niệm, phân lo i và  ánh giá      tá   ộng  ến môi 

tr ờng của việc khai thác, sử dụng năng l  ng và tài nguyên trong ngành Công nghệ kỹ 

thuật Nhiệt. 

 + Nhận biết, phân lo i    c các lo i chất th i, chất  ộc h i trong ngành công nghệ 

kỹ thuật Nhiệt và trình  ày    c tá   ộng của  húng  ến môi tr ờng. 

- Kỹ năng:  

 + Áp dụng nguyên tắc 3R trong việ  thu gom  l u trữ và xử lý chất th i t i nơi làm 

việc. 

 + Sử dụng và l u trữ chất  ộc h i   m b o  úng quy  ịnh. 

           + Sử dụng năng l  ng và tài nguyên hiệu qu  trong ngành công nghệ kỹ thuật 

Nhiệt. 

- Năng lực tự chủ  thái  ộ và trách nhiệm:  

+  Tự giác, chủ  ộng trong việc b o vệ môi tr ờng, sử dụng năng l  ng và tài 

nguyên hiệu qu . 

+  Tuyên truyền về các ho t  ộng b o vệ môi tr ờng, sử dụng năng l  ng và tài 

nguyên hiệu qu . 

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
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Số 

TT 
Tên các bài trong môn học 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

1 

 

Bài 1: Sử dụng năng l  ng và tài 

nguyên hiệu qu  trong ngành 

công nghệ kỹ thuật Nhiệt 

10 3 7 0 

2 Bài 2: Qu n lý chất th i  10 3 7 0 

3 

Bài 3: Xử lý chất  ộc h i  úng 

cách và thân thiện với môi 

tr ờng 

10 3 6 1 

Tổng cộng 30 9 20 1 

2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Sử dụng năng lƣợng và tài nguyên hiệu quả trong ngành công nghệ kỹ thuật 

Nhiệt                                                                                                          Thời gian: 10 giờ                                                                                                         

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Bài 1, sinh viên có thể: 

- Trình  ày    c khái niệm và phân biệt    c các d ng năng l  ng, tài nguyên trong 

ngành công nghệ kỹ thuật Nhiệt. 

- Gi i thí h      tá   ộng của việc sử dụng năng l  ng và tài nguyên   i với môi tr ờng. 

- Đ a ra    c những ý t ởng sử dụng năng l  ng và tài nguyên hiệu qu . 

2. Nội dung  h ơng: 

1.1. Tài nguyên 

1.1.1. Tổng quan về tài nguyên 

a. Định nghĩa tài nguyên 

b. Các lo i tài nguyên 

1.1.2. Ảnh h ởng của việc khai thác sử dụng tài nguyên  ến môi tr ờng 

1.1.3. Sử dụng tài nguyên hiệu qu  

1.2. Năng l  ng 

1.2.1. Tổng quan về năng l  ng 

a. Định nghĩa  

b. Các d ng năng l  ng 

c. Tổng quan về năng l  ng t i Việt Nam 

1.2.2. Ảnh h ởng của việc s n xuất và tiêu thụ năng l  ng  ến môi tr ờng 
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1.2.3. Sử dụng năng l  ng hiệu qu  

a. Định nghĩa  

b. Gi i pháp sử dụng năng l  ng hiệu qu   

1.3. Bài tập dự án 

Bài 2: Quản lý chất thải                                                                  Thời gian: 10 giờ                                                       

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 2, sinh viên có thể: 

- Nhận biết, phân lo i    c các lo i chất th i và nhận biết      tá   ộng của chất th i 

 ến môi tr ờng. 

- Thu gom  l u trữ và xử lý chất th i t i nơi làm việ   úng  á h và thân thiện với môi 

tr ờng. 

- Áp dụng nguyên tắc 3R (gi m thiểu, tái sử dụng, tái chế) t i nơi làm việc. 

2. Nội dung  h ơng: 

2.1. Các lo i chất th i và tá   ộng của các lo i chất th i  ến môi tr ờng 

2.1.1. Các lo i chất th i 

a. Định nghĩa về chất th i 

 . Tá   ộng của chất th i  ến môi tr ờng 

2.1.2. Phân lo i chất th i 

2.2. Bài tập dự án 

2.2.1. Mục tiêu kh o sát, kế ho ch kh o sát 

2.2.2. Kh o sát thực tế 

2.2.3. Thực hiện thu gom, phân lo i chất th i 

2.2.4. Báo cáo kết qu  

Bài 3: Xử lý chất độc hại đúng cách và thân thiện với môi trƣờng Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 3, sinh viên có thể: 

- Trình bày    c khái niệm hóa chất nguy hiểm và ý nghĩa  ủa các lo i nhãn dán. 

- Trình bày    c tác h i của hóa chất  ến môi tr ờng và  on ng ời. 

- Sử dụng và l u trữ an toàn hóa chất nguy hiểm. 

2. Nội  ung  h ơng: 

3.1. Khái niệm và phân lo i hóa chất  ộc h i 

3.1.1. Khái niệm 

3.1.2. Phân lo i 

3.1.3. Qui  ịnh về dán nhãn hóa chất 

3.2. Ảnh h ởng của chất  ộc h i  ến môi tr ờng 

3.2.1. Ảnh h ởng của chất  ộc h i  ến môi tr ờng  ất 



47 

 

3.2.2. Ảnh h ởng của chất  ộc h i  ến môi tr ờng n ớc 

3.2.3. Ảnh h ởng của chất  ộc h i  ến không khí 

3.2.4. Ảnh h ởng của chất  ộc h i  ến sức khỏe  on ng ời 

3.3. L u trữ và sử dụng an toàn hóa chất  ộc h i 

3.3.1. L u trữ 

3.3.2. Sử dụng an toàn chất  ộc h i 

3.4. Bài tập dự án 

IV. Điều kiện thực hiện: 

1. Phòng họ   huyên môn hóa/nhà x ởng: Phòng học lý thuyết 

2. Trang thiết bị máy mó : máy proje tor  mi ro  amli  loa  qu t 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  

- Vật liệu mẫu: dầu, nhớt, các lo i chất th i thông dụng... 

 - Các tranh,  nh, video, giấy màu, b ng ghim... 

4. Cá   iều kiện khác: wifi  máy tính  

V. Nội dung và phƣơng pháp, đánh giá:  

1. Nội dung:  

- Kiến thức:  

 + Trình  ày    c các khái niệm, phân lo i và  ánh giá      tá   ộng  ến môi 

tr ờng của việc khai thác, sử dụng năng l  ng và tài nguyên trong ngành Công nghệ kỹ 

thuật Nhiệt. 

 + Nhận biết, phân lo i    c các lo i chất th i, chất  ộc h i trong ngành công nghệ 

kỹ thuật Nhiệt và trình  ày      tá   ộng của  húng  ến môi tr ờng. 

- Kỹ năng:  

 + Áp dụng nguyên tắc 3R trong việ  thu gom  l u trữ và xử lý chất th i t i nơi làm 

việc. 

 + Sử dụng và l u trữ chất  ộc h i   m b o  úng quy  ịnh. 

           + Sử dụng năng l  ng và tài nguyên hiệu qu  trong ngành công nghệ kỹ thuật 

Nhiệt. 

- Năng lực tự chủ  thái  ộ và trách nhiệm:  

+  Tự giác, chủ  ộng trong việc b o vệ môi tr ờng, sử dụng năng l  ng và tài 

nguyên hiệu qu . 

+  Tuyên truyền về các ho t  ộng b o vệ môi tr ờng, sử dụng năng l  ng và tài 

nguyên hiệu qu . 

2. Ph ơng pháp:  

 Có thể áp dụng một trong các hình thức kiểm tra: Viết, trắc nghiệm hoặc bài tập, 

báo cáo. 
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VI. Hƣớng dẫn thực hiện: 

1. Ph m vi áp dụng môn họ : áp  ụng  ho trình  ộ Cao  ẳng 

2. H ớng dẫn về ph ơng pháp gi ng d y, học tập môn học: 

- Tr ớc khi gaingr d y  giáo viên  ăn  ứ vào nội dung của từng bài họ   ể chuẩn 

bị  ầy  ủ  á   iều kiện cần thiết nhằm   m b o chất l  ng gi ng d y. 

- Áp dụng ph ơng pháp   y học tích cực. 

- Qui  ịnh  iểm kiểm tra của môn họ : 01  iểm kiểm tra th ờng xuyên và 01 

 iểm kiểm tra  ịnh kỳ 

3. Những trọng tâm cần chú ý:  

- Sử dụng năng l  ng và tài nguyên hiệu qu . 

- Ảnh h ởng của hóa chất  ộc h i và chất th i  ến môi tr ờng. 

- Kh o sát thực tế   a ra  iện pháp cần c i thiện. 

4. Tài liệu tham kh o: 

[1] PGS. TS. Nguyễn Văn Ph ớc – Giáo trình xử lý chất th i rắn – Khoa Môi 

tr ờng ĐHBK TPHCM. 

[2] PGS. TS. Nguyễn Văn Ph ớc – Giáo trình Kỹ thuật xử lý rác th i công nghiệp – 

NXB Xây dựng. 

[3]. PGS. TS. Nguyễn Thế B o  Năng l  ng tái t o và sự phát triển bền vững, Nhà 

xuất b n Đ i Học Qu c Gia TP.HCM, 2016.  

[4] Bộ GDĐT – Giáo trình Sử dụng năng l  ng tiết kiệm và hiệu qu  – NXB Giáo 

dục Việt Nam 

        TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2020 

  TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

  Đinh Đồng Hiệp 

 

 


